TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

QUAN NINH KIEU Poc 1ap — Tu do — Hanh phuc
THANH PHO CAN THO
Sb: 07/2023/QD-TA Ninh Kiéu, ngay 17 thang 01 ndm 2023
QUYET PINH

Ap dung bién phap xir Iy hanh chinh dwa vao co sé cai nghién bit budc
TOA AN NHAN DAN QUAN NINH KIEU, THANH PHO CAN THO
Véi thanh phan tién hanh phién hop gom cé:
1. Tham phan: Ong Lé Thién Bao
2. Thir ky phién hop: Ba Lé Ngoc Lam Dién.
Ngay 17 thang 01 nam 2023 tai tru s& Co s cai nghién ma tiy thanh phd
Can Tho, tién hanh phién hop xem xét, quyét dinh &p dung bién phép xtr Iy hanh

chinh dwa vao co sé cai nghién bit budc theo Quyét dinh mé phién hop sb
06/2023/QD-TA, ngay 06 thang 01 nam 2023 dbi vai:

Ho va tén: Ong Nguyén Vin D, sinh nim 1987 (Gi6i tinh: Nam); Qué quan:
Can Tho; Dén toc: Kinh; Tén gido: Khong; Trinh d6 hoc van: (Khong biét chit);
Quan h¢ gia dinh cha tén Nguyén Vian B (c)— me Lam Thi Thu T (s);

~ Noi dang ky ho khau thuong tra: Phuong An Théi, quan Binh Thuy, thanh
pho Can Tho.

Chd & hién nay: Khong noi cur tri on dinh.

Tién an: Khong; Tién su: Khong;

C6 mat tai phién hop.

Co6 su tham gia cua:

1. Pai dién co quan dé nghi (Phong Lao déng- Thuwong binh va xd hoi qudn
Ninh Kiéu, thanh pho Can Tho): Ong Tran BDong Xuan.

2. Pai dién Vién kiém sat nhan dan quan Ninh Kiéu, thanh ph5 Can Tho:
Ong Nguyen Xuan Loc — Kiém sat vién.

NHAN THAY:
Theo cac tai liéu co trong hé so vu viée va dién bién tai phién hop, noi dung

vu viéc dwoc tom tat nhu sau:



Vao khoang 17 gio 15, ngay 19/12/2022 Céng an phuong Cai Khé nhan
duoc tin bao tir quan chung nhan dan truée nha sé 30/5 dudng Tran Phb, phuong
Cai Khé, quan Ninh Kiéu, thanh phé Can Tho ¢6 dbi twong nghi str dung trai phép
chat ma tay, luc luong Cong an phuong xubng hién truong phat hién Nguyén Vin
P, sinh nam: 1987, nghi van Pinh c6 hanh vi st dung trai phép chat ma tay,nén lyc
luong tién hanh moi Pinh vé tru sd test nudc tiéu, két qua duong tinh v6i ma tay,
qua lam viéc Dinh khai di st dung ma tiy (loai tong hop - Methamphetamine)
bang hinh thic hit, khai thoi gian st dung ma tdy vao khoang trudc bi moi lam
viéc va bi test. Viéc str dung trai phép chit ma tay cua Dinh giy mat an ninh trét tur
tai dia phuong, qua xac minh Nguyén Vin D khong c6 noi cu tri nhat dinh, Cong
an phuong Cai Khé da dé nghi Chu tich Uy ban nhan dan phuong Cai Khé, quan
Ninh Kiéu, thanh phd Can Tho ra Quyét dinh s6: 506/QD-QLNN, ngay 20/12/2022
ctia Chu tich Uy ban nhan dan phuong Cai Khé vé viéc quan 1y ngudi nghién ma
tly trong thoi gian 1am thu tuc dé nghi 4p dung bién phap dua vao co s& cai nghién
bat budc.

Tai bién ban lam viéc ghi 16 khai vu viéc ngay 19/12/2022, Nguyén Vin D
khai nhan: Ban than st dung ma tiy nam 2004, khong dang ky cai nghién tu
nguyén, khai khoang ngay 14/12/2022, Nguyén Vin P di stir dung ma tuy, loai ma
tay d4 (ma tay tong hop) trudce khi bi test, hién khong noi cu tra én dinh.

Tir nhitng chimg ct da thu thap, Cong an phuong Cai Khé 1ap hd so dé nghi
dua Nguyén Van D vao co s cai nghién bit budc. Trén co s& dé nghi cia Cong an
phuong Cai Khé va tai Bé nghi s6: 1358/DN-CNBB, ngay 28 thang 12 nam 2022
ctia Phong Lao dong Thuong binh va Xi hoi quan Ninh Kiéu, thanh phd Can Tho
dé nghi Toa an nhan dan quan Ninh Kiéu 4p dung bién phap dwa Nguyén Vin b
vao co sd cai nghién bét budc.

Tai phién hop,

Pai dién phong Lao déng- Thwong binh va Xa héi qudn Ninh Kiéu trinh
bay: Thuc hién chirc nang, nhi¢ém vu cua phong Lao dong Thuong binh va Xa hoi
dugc néu tai Dicu 43 Nghi dinh s6 116/2021/ND-CP ngay 21-12-2021 ciia Chinh
phu quy dinh chi tiét mot sé diéu ciia Luat phong, chong ma tay, Luat xu 1y vi
pham hanh chinh vé cai nghién ma tdy va quan 1y sau cai nghién ma tay quy dinh
ché do ap dung bién phap xir ly hanh chinh dwa vao co so cai nghién bat budc.
Trén co s& kiém tra tinh phap 1y cua hd so, Phong Lao dong- Thuong binh va Xa
hoi quan Ninh Kiéu dé nghi 4p dung bién phap dwa vao co sé cai nghién bat budc
tai Co so cai nghién ma tay thanh phd Can Tho. Dia chi: 719, khu vuc Xéo Vong
C, phuong Hiép Loi, thanh phd Nga Bay, tinh Hau Giang d6i v6i Nguyén Vin D
(gidi tinh: nam), sinh nam: 1987, Noi ding ky ho khau thuong tra: Séng lang
thang. Chd ¢ hién nay: Khong c6 noi cu tri 6n dinh. Ban thin Nguyén Vin D
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nghién ma tly tai nghién, nén dé nghi thoi han cai nghién tir 24 thang,

Y kién cia dai dién Vién kiém sat nhdn dan quan Ninh Kiéu:

Vé d6i tuong bi dé nghi: Nguyén Vian D 1 ngudi da thanh nién, nghién ma
tay, dugc tién hanh xét nghiém nudc tiéu thé hién D ¢6 hanh vi sir dung trai phép
chit ma tiy. Qua xem xét chimg ctr c6 trong hd so, véi két qua “duong tinh” véi
ma tay 1a d4 (ma tiy tong hop), ban than Nguyén Vian B khong ¢ noi cur tra nhat
dinh, khong c6 dang ky cai nghién ty nguyén, ban than c6 03 tién 4n, 01 tién su tuy
duoc xo6a 4n tich nhung nhan than duge cai nghién ma tiy van tii nghién, nén

thudc ddi twong bi dé nghi theo quy dinh.

Vé thoi hiéu: Qua trinh xtr Iy Nguyén Vin B Co quan chuyén mén va Toa
an tién hanh van trong thoi hiéu dé xem xét, quyét dinh ap dung bién phap xir Iy
hanh chinh dua vao co s& cai nghién bét budc theo quy dinh tai Diéu 6 Luat xir ly
vi pham hanh chinh; Luat sé 67/2020/QH14 ngay 13/11/2020 Luét sira d6i, bd
sung mot sd diéu cua Luat xir Iy vi pham hanh chinh;

Dbi voi viece lap hd so dé nghi dd dam béo tinh phap 1y vé thim quyén, trinh
tu, thu tuc theo quy dinh phap luat.

Tda 4n d3 tudn theo phéap luat ké tir khi thu 1y, mé phién hop dung quy dinh,
dung thanh phan.

Nguyén Vian b dang cai nghién tai co s trinh bay: Thong nhat nhu Cong an
phuong Cai Khé di 1ap hd so, ban than thira nhan c6 nghién ma tay (ma tiy tong
hop, khong dang ky cai nghién tu nguyén.

Nén dai dién co quan dé& nghi 12 Phong Lao dong- Thuong binh va xa hoi
quan Ninh Kiéu dé nghi thoi gian cai nghién bat budc d6i voi Nguyén Vian B thoi
gian 13 24 thang 14 c¢6 co sé. Pai dién Vién kiém sat nhan dan quan Ninh Kiéu ciing
théng nhit vé6i trinh bay cia D. D& nghi thoi gian cai nghién bit budc ddi véi
Nguyén Vin P thoi gian 1a 24 thang 1a phu hop.

XET THAY:

Trén co so noi dung vu viéc, can cu vao cdc tai liéu trong hé so vu viée da
duwoce kiém tra tai phién hop, qua dé nghi ciia nhitng ngwoi tham gia phién hop
nhan dinh nhu sau:

[1] Vé noi dung: Tai cac bi€n ban ghi 161 khai lam viéc va bién ban xac minh
ghi 10i khai, ngay 19/12/2022 va tai phién hop, Nguyén Van P déu thira nhan ban
than nghién ma tuy, loai ma tay stir dung la ma tay dé, khong c6 dang ky cai nghién
tu nguyén va lan gan nhét 1a ngay 14/12/2022 Nguyén Vin D duoc xét nghiém



(test nhanh) va két qua duong tinh voi ma tay tong hop, qua lam viéc Nguyén Vin
D khai d3 sir dung ma ty loai ma tiy da (ma tiy tong hop).

Hb so thé hién: Nguyén Vin B, ngay 19/12/2022 dugc tién hanh thir nude
tiéu bang que thar nhanh, theo phiéu két qua ngay 20/12/2022 cia Tram y té
phuong xéac dinh tinh trang Nguyén Van P nghién ma ty loai tong hop.

[2] Xét tinh hop phap cua hd so dé nghi gdm c6: Ban tom tat 1y lich cua
nguoi bi dé nghi, ban xét nghiém chit ma tiy da duoc Cong an phuong test va
phiéu két qua xac dinh tinh trang nghién ma tay ngay 20/12/2022 ciia Tram y té
phuong Cai Khé, bién ban vé hanh vi sit dung ma tay trai phép, bién ban vi pham
vé khong dang ky cai nghién tu nguyén, ban tudng trinh ctia Nguyén Vin D, thong
bao vé viéc lap ho so dé nghi ap dung bién phap dua vao co sd cai nghién bat budce
Thong bao s6:1301/TB-UBND, ngay 20/12/2022 ctia Chu tich UBND phuong Cai
Khé; Quyét dinh sb: 506/QD-QLNN, ngay 20/12/2022 ctia Chu tich Uy ban nhan
dan phuong Cai Khé vé viéc quan 1y ngudi nghién ma tay trong thoi gian lam thu
tuc dé nghi 4p dung bién phap dua vao co so cai nghién bit budc. Nhu vay, viéc
1ap ho so dé nghi ap dung bién phap dua vao co so cai nghién bat budc dbi véi
Nguyén Vian P dam bao tinh phép 1y theo quy dinh tai Diéu 103 Luat xir 1y vi
pham hanh chinh; Luat s 67/2020/QH14 ngay 13/11/2020 Luat stra doi, b sung
mot sb diéu cua Ludt xt Iy vi pham hanh chinh; Diéu 32 Luat phong, chdng ma
tay; Nghi dinh s6 116/2021/ND-CP ngay 21-12-2021 ctia Chinh phii quy dinh chi
tiét mot s6 diéu cua Ludt phong, chéng ma tay, Luat xir 1y vi pham hanh chinh vé
cai nghién ma tily va quan 1y sau cai nghién ma tiy huéng dan tai Chuong III quy
trinh cai nghién ma tiy, Chuong V quy dinh cai nghién bat budc, ché do ap dung
bién phéap xtr Iy hanh chinh dua vao co s& cai nghién bat budc.

[3] Xét vé tinh chit, mic do, hau qua cda hanh vi vi pham, tinh tiét tang
ning, giam nhe, nhan than: Nguyén Vin D 1a nguoi da thanh nién, nghién ma tiy,
khéng c6 noi cu tri r6 rang, khong c6 diang ky cai nghién tu nguyén. Ban than vé
tién 4n, tién su dugc xac minh, kiém tra thu thap co6 03 tién 4n va tién su 01 (mot)
1an ngay 07/02/2020 bi 4p dung bién phap xtr 1y hanh chinh dua vao co so cai
nghién bt budc 24 thang dugc giam 06 thang ban than da chip hanh cai nghién
xong, qua hd so thé hién duogc x06a an tich. Tuy nhién, ban than D dugc cai nghién
van tai nghién. Do d6, Hoi dong phién hop xem xét ap dung thoi han thich hop dé
tao diéu kién cho Nguyén Vin D cai nghién tai co so cai nghién dé Nguyén Vin B
duoc chira bénh, lao dong dudi su quan ly cia co sd cai nghién bét budc tao diéu
kién t6t cho Nguyén Vin D khi hoa nhép cong dong.



[4] Xét 101 trinh bay cua nguot bi &p dung bién phdp xtr Iy hanh chinh dua
vao co s cai nghién bat budc: Trinh bay ciia Nguyén Vian D 1a phu hop véi ching
clr ¢6 trong hd so. Ddi voi xin giam thoi gian dé nghi cai nghién 1 chua c6 co sO
chap nhan.

[5] Xét thay 1oi dé nghi ciia Phong Lao dong- Thuong binh va X hoi quan
Ninh Kiéu, thanh phé Can Tho 13 ¢6 co s6.

[6] Xét thdy ¥ kién cta Kiém sat vién tai phién hop 14 phu hop véi ching cir
trong hd so va nhan dinh ctia Tham phén phién hop nén chap nhan.

Can cur ap dung:

- Can cr vao Diéu 94; Piéu 95, Diéu 96; Pidu 103; Diéu 105 Luat xur 1y vi
pham hanh chinh; Luat s6 67/2020/QH14 ngay 13/11/2020 Luat stra doi, bd sung
mdt s6 diéu cuia Luat xtr Iy vi pham hanh chinh;

- Luét phong, chéng ma tay;

+ Nghi dinh s6 116/2021/NB-CP ngay 21-12-2021 cta Chinh pha quy dinh
chi tiét mot sé didu cua Luat phong, chéng ma tay, Ludt xir Iy vi pham hanh chinh
vé cai nghién ma tiy va quan 1y sau cai nghién ma tay;

- Can ctr vao Piéu 3 va Diéu 22 Phép 1énh s6 09/2014/UBTVQH13, ngay 20
thang 01 nam 2014 vé trinh ty, thil tuc xem xét, quyét dinh ap dung céac bién phap
xu 1y hanh chinh tai Toa 4n nhan dan,

Vi cac lé trén,

QUYET DPINH:

L Ap dung bién phap xir Iy hanh chinh dua vao co s¢ cai nghién bat budc
do1 voi Nguyen Van D (Gidi tinh: Nam), sinh nam: 1987 — Noi déng ky ho khau
thuong trd: Phuong An Ihéi, quan Binh Thuy, thanh phé Can Tho. Cho ¢ hién
nay: Khdong ¢6 noi cu tra 6n dinh.

2. Thoi gian chap hanh tai co s& cai nghién bat budc 1a 24 (Hai muwroi bon)
thang, ké tir ngay ngudi bi 4p dung bién phap xur 1y hanh chinh bi tam gitr dé dua
di co s& cai nghién bét budc. Thoi gian chép hanh tai co s& cai nghién bét budc ddi
v6i Nguyén Van D dugc tinh tir ngay 20/12/2022.



3. Trong thoi han 03 (ba) ngay lam viéce, ké tir ngdy Toa an cong bd quyét
dinh (17/01/2022), Phong Lao dong- Thuong binh va X& hoi quan Ninh Kiéu c6
quyén kién nghi; Vién kiém sat nhan dan quan Ninh Kiéu c6 quyén khang nghi;

Nguyén Vin B (c6 1y lich néu trén) c6 quyén khiéu nai quyét dinh nay (Truong

hop véng mit thi thoi han khiéu nai ké tir ngay nhan duoc quyét dinh).

4. Quyét dinh nay c6 hiéu lyc ké tir ngay hét thoi han khiéu nai, kién nghi,

khang nghi ma khong c6 khiéu nai, kién nghi, khang nghi.

5. Co quan thi hanh quyét dinh: Co s& cai nghién ma tay thanh phé Can Tho
— Pia chi: S6 719, khu vuc Xéo Vong C, phuong Hiép Loi, thanh phd Ngi Bay,

tinh Hau Giang.

* Noi nhdn:

- Truéng Cong an quan Ninh Kiéu;

- Truéng phong LDTB&XH quén Ninh Kiéu;
- Uy ban nhén dan phuong;

- Vién kiém sat nhan dan quén Ninh Kiéu;

- Co s6 cai nghién ma tay thanh phd Can Tho;
- Nguoi bi ap dung bién phap XLHC;

- Luu ho so.

THAM PHAN

(ba ky)

Lé Thién Bao



	   QUẬN NINH KIỀU                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
	XÉT THẤY: 
	Trên cơ sở nội dung vụ việc, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ việc đã được kiểm tra tại phiên họp, qua đề nghị của những người tham gia phiên họp nhận định như sau: 
	[1] Về nội dung: Tại các biên bản ghi lời khai làm việc và biên bản xác minh ghi lời khai, ngày 19/12/2022 và tại phiên họp, Nguyễn Văn Đ đều thừa nhận bản thân nghiện ma túy, loại ma túy sử dụng là ma túy đá, không có đăng ký cai nghiện tự nguyện và lần gần nhất là ngày 14/12/2022 Nguyễn Văn Đ được xét nghiệm (test nhanh) và kết quả dương tính với ma túy tổng hợp, qua làm việc Nguyễn Văn Đ khai đã sử dụng ma túy loại ma túy đá (ma túy tổng hợp).  
	Hồ sơ thể hiện: Nguyễn Văn Đ, ngày 19/12/2022 được tiến hành thử nước tiểu bằng que thử nhanh, theo phiếu kết quả ngày 20/12/2022 của Trạm y tế phường xác định tình trạng Nguyễn Văn Đ nghiện ma túy loại tổng hợp. 
	 [2] Xét tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị gồm có: Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị, bản xét nghiệm chất ma túy đã được Công an phường test và phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 20/12/2022 của Trạm y tế phường Cái Khế, biên bản về hành vi sử dụng ma túy trái phép, biên bản vi phạm về không đăng ký cai nghiện tự nguyện, bản tường trình của Nguyễn Văn Đ, thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Thông báo số:1301/TB-UBND, ngày 20/12/2022 của Chủ tịch UBND phường Cái Khế; Quyết định số: 506/QĐ-QLNN, ngày 20/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cái Khế về việc quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Như vậy, việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Văn Đ đảm bảo tính pháp lý theo quy định tại Điều 103 Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 32 Luật phòng, chống ma túy; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21-12-2021 của Chính phủ quy đinh chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy hướng dẫn tại Chương III quy trình cai nghiện ma túy, Chương V quy định cai nghiện bắt buộc, chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
	[3] Xét về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân: Nguyễn Văn Đ là người đã thành niên, nghiện ma túy, không có nơi cư trú rõ ràng, không có đăng ký cai nghiện tự nguyện. Bản thân về tiền án, tiền sự được xác minh, kiểm tra thu thập có 03 tiền án và tiền sự 01 (một) lần ngày 07/02/2020 bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 24 tháng được giảm 06 tháng bản thân đã chấp hành cai nghiện xong, qua hồ sơ thể hiện được xóa án tích. Tuy nhiên, bản thân Đ được cai nghiện vẫn tái nghiện. Do đó, Hội đồng phiên họp xem xét áp dụng thời hạn thích hợp để tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Đ cai nghiện tại cơ sở cai nghiện để Nguyễn Văn Đ được chữa bệnh, lao động dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc tạo điều kiện tốt cho Nguyễn Văn Đ khi hòa nhập cộng đồng. 
	[4] Xét lời trình bày của người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: Trình bày của Nguyễn Văn Đ là phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ. Đối với xin giảm thời gian đề nghị cai nghiện là chưa có cơ sở chấp nhận. 
	[5] Xét thấy lời đề nghị của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ là có cơ sở. 
	[6] Xét thấy ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên họp là phù hợp với chứng cứ trong hồ sơ và nhận định của Thẩm phán phiên họp nên chấp nhận. 
	Căn cứ áp dụng: 
	- Căn cứ vào Điều 94; Điều 95, Điều 96; Điều 103;  Điều 105 Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính;  
	- Luật phòng, chống ma túy;  
	+ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21-12-2021 của Chính phủ quy đinh chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;  
	- Căn cứ vào Điều 3 và Điều 22 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13, ngày 20 tháng 01 năm 2014 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, 
	Vì các lẽ trên, 
	QUYẾT ĐỊNH: 
	4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 



